
UBND TÌNH ĐÔNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIÈU KEỆN D ự  THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019
NGÀNH TRUNG CẤP DƯỢC 14A (2015 - 2017)

HỆ VỪA LÀM  VỪA HỌC
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1 1570060150 Nguyễn Vũ Tố Chi 24/04/1994 Đồng Nai Nữ 5.1 6.8 5.1 6.0 5.5 5.0 5.9 7.7 5:5 5.5 7.3 6.3 5.7 5.9 6.3 5.4 6.4 5.5 '5.9 6.9 5.0 5.3 5.9 Trung bình

Ấn định danh sách này có 01 (không một) học sinh.

KỂT QUẢ

LOẠI SỔ LƯỢNG ĐẠT %

Trung bình 1 100%

2019'ngày 09 tháng 01 năm 

TRƯỞNG



UBND TINH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN D ự  THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019
NGÀNH TRUNG CẤP Dược 2,5 NĂM - KHÓA 1 (2015 - 2017)

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
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1 1570060188 Nguyễn Trộng Ân (29/04/1992) V ĩnh Long N am Kỉnh Việt Nam 7.5 5 .7 5 .7 6.6 5.6 6.3 6.7 5.3 5.3 6.0 5.6 5.3 7.5 7.1 7.6 5.3 8.0 5.8 6.0 6.2 5.8 7.1 5.5 7.5 6.2 TB Khá

2 1570060028 Phạm Thị Thuomg (20/01/1992) Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam - 5.1 6.0 6.5 6.0 6.7 6.7 5.7 5.6 5.9 5.8 6.3 5.6 6.1 6.3 7.0 6.1 TB Khá

Ấn định danh sách này có 02 (không hai) học sinh.

KẾT QUẢ

LOẠI SÓ LƯỢNG ĐẠT %

TB Khá 2 100%

nL
Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2019 

TRƯỞNG



UBND TÌNH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN D ự  THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019
NGÀNH TRUNG CẤP Dược 2,5 NĂM - KHÓA 2 (2016 - 2018)

HỆ VỪÁ LÀM VỪA HỌC
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1 1670060075 T h á i T u ấ n Anh (02/10/1986) Hà Tĩnh Nam Kinh Viêt Nam 6.4 6.0 6.3 6.5 7.1 7.4 6.5 6.6 7.0 6.2 7.1 5.7 6.7 6.9 6.6 6.8 5.7 7.5 6.6 T B K h á

2 1670060016 T rầ n  T h ị T h u C ú c (05/08/1987) Đồng Nai Nữ Việt Nam 6.5 8.6 6.8 7.8 6.6 7.5 6.4 7.6 6.1 6.6 6.9 5.7 7.0 7.3 6.5 6.9 6.9 7.8 6.9 T B K h á

3 1670060070 T ô  C a o C ư ờ n g (06/11/1993) Đồng Nai Nam Kinh Viêt Nam 7.0 6.7 6.8 7.0 5.9 7.6 7.3 6.9 7.1 6.9 6.4 5.2 9.4 8.1 8.1 7.5 7.7 9.0 7.3 6.5 6.6 6.7 5.9 8.5 7.1 K h á

4 1670060042 Nguyễn Thành Thụy Diễm (20/02/1991) Ninh Thuận Nữ Kinh Việt Nam 8.0 8.7 8.6 8.2 7.5 8.2 7.1 8.7 8.1 8.1 - - ạ 9.3 - - - - 7.3 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1 8.1 G iỏi

5 1670060086 N g u y ễ n  T h ị Duyên (04/10/1989) Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 7.4 7.8 6.9 7.3 7.0 8.1 8.7 7.3 6.3 7.0 - - - - - - - - 7.2 7.1 7.6 7.4 7.2 8.2 7.4 Khá

6 1670060089 Đ à m  M in h Hải (02/11/1986) Đồng Nai Nam Hoa Việt Nam 7.6 8.1 7.0 7.6 7.2 7.2 6.3 7.7 6.7 7.8 7.4 6.3 - 8.9 - - - - 7.4 7.2 7.1 6.4 6.8 8 7.3 K h á

7 1670060020 H o à n g  T h a n h H ải (15/08/1997) Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 7.5 5.9 7.2 7.8 6.4 7.3 7.0 6.2 6.1 6.4 6.1 5.5 8.0 9.0 5.9 5.8 8.1 6.1 6.4 7.0 7.0 7.3 6.8 8.4 6.9 T B K h á

8 1670060038 Trần Thị H o a (15/09/1964) Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.4 7.4 7.7 7.6 8.0 8.5 8.3 8.0 8.4 8.2 7.5 7.1 9.0 8.9 6.5 6.7 7.7 8.0 7.5 8.1 7.9 8.2 8.2 9.1 7.9 K h á

9 1670060021 Hoàng Thanh H ò a (15/08/1997) Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 6.4 7.8 7.6 7.6 7.0 8.0 7.0 7.5 6.4 7.4 7.0 6.6 8.5 8.7 7.7 6.6 7.4 8.0 6.9 7.5 7.7 7.2 7.6 8.5 7.5 K h á

10 1670060116 N g u y ễ n  T h ị H o à i (10/06/1987) Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 6.6 7.4 7.9 7.4 7.0 7.4 6.6 7.9 8.0 7.1 6.7 6.1 7.2 6.6 6.5 8.0 6.8 8.3 7.2 K h á

11 1570060165 Trần Thị H o ài (20/06/1987) Nghệ An Nữ Việt Nam 7.2 8.0 8.3 7.9 5.8 8.2 6.4 7.8 8.0 7.9 6.1 6.1 7.6 8.2 7.5 7.8 7.9 8.6 7.6 K h á

12 1670060084 Nguyễn Mạnh H u y (25/11/1988) Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7.4 5.8 7.1 8.1 7.1 8.9 8.0 6.4 7.4 6.8 6.6 6.0 - - 7.9 6.7 - 7.8 7.0 7.7 8.1 7.0 7.7 7.2 7.3 K h á

13 1670060008 Trần Thị K h u y ê n (17/01/1992) Hà Nam Nữ Việt Nam 7.3 6.8 5.8 7.6 6.9 7.4 7.3 6.4 7.2 7.0 5.6 6.1 7.8 9.0 6.0 7.0 8.4 7.2 7.2 6.8 6.4 8.4 7.0 8.5 7.2 Khá

14 1670060013 Hoàng Thị Thanh L an (05/04/1990) Đồng Nai Nữ Việt Nam 6.6 7.2 5.0 6.2 6.4 7.7 8.2 7.7 6.8 6.9 5.8 5.8 - 8.3 - - - - 6.5 6.5 6.8 6.4 5.8 7.3 6.6 T B K h á

15 1670060104 Trần Nguyễn Duy Long (02/01/1996) Đồng Nai Nam Kinh ViêtNam 7.3 8.3 7.6 7.6 7.3 7.8 6.8 7.2 7.2 6.6 7.9 6.1 7.3 8.2 7.2 7.1 7.9 8.9 7.5 Khá
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16 1670060077 T rư ơ n g  N g ọ c M ỹ (15/05/1985) Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.7 6.3 6.4 6.9 6.8 7.7 6.5 6.7 6.7 7.2 7.0 6.3 8.0 8.9 9.1 8.2 7.5 8.6 6.8 7.3 6.0 6.2 5 .9 7.9 7.1 K h á

17 1670060039 H à  H u y  H o à n g N a m (25/08/1995) Đồng Nai Nam Kinh Viêt Nam 6.7 6.1 6.4 6.2 6.3 6.3 6.7 6.4 6.3 6.5 6.3 5.3 8.8 8.7 8.3 7.4 7.4 7.9 6.4 5.8 6.2 5.5 5 .0 7 6.6 T B K h á

18 1570060061 H ồ  P h ư ơ n g N a m (27/01/1984) Đồng Nai Nữ Viêt Nam 7.1 5.9 7.5 7.4 7.0 8.4 8.1 6.6 7.7 7.0 5.9 6.2 7.6 7.8 8.4 7.1 7.1 8 7.3 K h á

19 1570060115 V ũ  T h ị B ảo N g ọ c (15/05/1983) Đồng Nai Nữ Việt Nam 7.4 6.7 6.6 7.3 7.6 7.9 7.4 6.0 5.8 7.3 5.1 5.1 - 8.9 - - 7.2 - 6.9 6.7 7.6 6.4 7.3 7 6.8 T B K h á

20 1670060044 N g u v ễ n  H o à n g  M in h N g u y ệ t (26/10/1992) Đồng Nai Nữ Kinh Viêt Nam 7.3 7.3 6.2 6.5 6.6 7.9 7.3 6.4 6.9 6.8 5.9 5.1 7.8 - 8.1 7.5 ■- 8.4 6.9 6.8 6.9 6.2 6.5 8.9 7.0 K há

21 1570060012 N ô n g  T h ị P h ư ơ n g (09/05/1986) Lạng Sơn Nữ Viêt Nam 8.9 6.6 7.2 8.2 7.4 8.2 8.3 6.1 6.9 7.9 7.7 7.0 - 9.1 - - - - 8.0 7.4 7.6 7.6 7.7 8 7.7 K h á

22 1670060002 Đ ặ n g  P h ư ơ n g T h ảo (24/06/1987) Đồng Nai Nữ Viêt Nam 7.7 6.3 6.5 6.2 6.6 8.0 7.0 6.4 6.7 6.4 5.9 6.0 8.2 8.3 8.0 6.6 8.4 7.1 6.7 6.8 7.2 6.4 6.8 8.3 7.0 K h á

23 1670060108 L ê  T h ị T h ù y T ra n g (19/11/1983) Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.0 8.2 7.4 7.7 6.9 7.7 5.6 7.2 7.1 8.1 6.5 5.8 8.9 9.4 7.6 6.3 8.0 7.9 7.3 7.1 7.9 7.2 8.0 9.3 7.5 K h á

24 1670060022 N g u y ễn  T hị T rin h (01/09/1989) Nghệ An Nữ Viêt Nam 7.6 7.9 6.5 7.5 6.7 8.2 6.3 8.1 6.7 8.0 7.0 6.4 6.7 7.8 6.7 6.9 7.8 8.9 7.3 K h á

25 1670060093 T rầ n  V ăn T rin h <02/06/1983) Nam Định Nam Kinh Việt Nam 8.1 8.7 8.4 8.0 7.7 8.5 8.4 8.5 8.2 8.1 7.6 8.0 - 8.9 - - ;? - 6.5 8.4 8.9 8.7 9.0 9.1 8.3 G iỏi

26 1670060090 N g u y ễ n  T h an h T u ấn (15/08/1985) Đồng Nai Nam Kinh Viêt Nam 7.1 7.6 7.7 7.8 7.5 7.7 7.8 7.5 7.2 8.0 7.9 6.7 8.2 8.5 7.3 6.9 7.4 8.2 7.2 7.9 7.9 8.1 7.8 8.4 7.7 Khá

27 1670060050 Mai Ngọc Thủy V y (24/11/1997) Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.7 8.0 6.3 7.7 6.7 8.1 7.9 7.6 7.1 6.8 6.4 5.2 9.5 9.0 7.8 7.8 8.3 7.4 7.4 7.3 6.9 6.1 7.3 8.4 7.4 Khá

28 1670060098 Lê Thị Hải Yến (19/05/ 1987) Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 7.9 5.8 5.4 6.5 6.0 7.3 7.5 6.4 5.5 6.3 6.5 5.8 7.7 9.0 5.8 5.5 7.5 5.9 6.4 6.6 5 .6 6.4 5.7 9.1 6.6 TBKhá

Ấn định danh sách này có 28 (hai mươi tám) học sinh.

KẾT QUẢ

LOẠI SỐ LƯỢNG ĐẠT %

Giỏi 2 7%
Khá 19 68%

TB Khá 7 25%

09 tháng 01 năm 2019 

TRƯỞNG



UBND TÌNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN D ự THI TÓT NGHIỆP THÁNG 01/2019
NGÀNH TRUNG CẮP Dược 2,5 NĂM - KHÓA 2 (2016 - 2018)
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1 1670060110 Hoàng Thị Diễm Lệ (19/12/1992) Gia Lai Nữ Kinh Việt Nam 7.9 8.3 - *77 ■- AỊ>
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Ắn định danh sách này có 03 (không ba) học sinh. 09 tháng 01 năm 2019



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM• • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 

NGÀNH DƯỢC TRUNG CẤP VỪA LÀM VỪA HỌC 

LỚP: DVLVH 1, DVLVH 13B

stt Ho và tên • Ngày sinh Mã s v Lớp Ghi chú

MÔN Dươc LIÊU • •

1 Bùi Thanh Phương 20/10/1982 1470060092 D VLVH 13B Rớt lần 2

2 Lê Đình Nhuận 06/07/1982 1570060189 D 2,5 năm - KI Rớt lần 3

MÔN BÀO CHÉ

1 Bùi Thanh Phương 20/10/1982 1470060092 D VLVH 13B Rót lần 2

Đồng Nai, ngày 09 thảng 01 năm 2019 

TRƯỞNG



UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TỂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI LẠI TỐT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ c h Úy ẻ n  đ iề u  Dư ỡ n g  k h ó a  11 

KỲ THI THÁNG 01 NĂM 2019

STT Họ và tên Ngày sinh Lóp Môn Ghi chú
1 N g u y ễn  V ăn  Đ ư ợ c (05/09/1977) YSCDDK11 L ý thuyết



UBND TỈNH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạ nil phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HỨỚNG Y HỌC D ự  PHÒNG KHOA 19 

KỲ THI THÁNG 01 NĂM 2019

S T T Họ v à  tên Lóp Môn G h i chú

1 Bùi Thị Thanh Hằng ĐH YH DP 19B2 Lý thuyết

2 Nguyễn Công Thiên Ân ĐH YH DP 19B1 L ý thuyết



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- Tư do- Hanh nhúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN D ự  THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019
NGÀNH ĐIÊU DƯỠNG TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY  

KHÓA XX (2016 - 2018 )
NĂM HỌC THỨ n (2017- 2018)

ST
T

Mã s v Họ sv Tên sv
LS
Nội

2

LS
Ngoại

2

LS
Nhi

2

cs
NBC

c
&

CSTC

LS
Nhiễm

thực
tập

cộng
đồng

LS
Ngoại

3

LS
CSSK

PN
CSSKSK-

BMGĐ
YH
CT

Tâm
lý

GDS
K

Tin
học

Pháp
luật

Anh
văn
2

c s s
K

CK

CSNB 
nội 2

LS
CK

TT
TN

TBC
NH

XL
NH

Ghi
chú

1 1630010042 Ninh Ngọc Quỳnh Anh 7.7 8 8 7.5 7.7 9.4 7.7 7.4 7.4 6.1 7 6.7 9.3 8 7.6 7 8.1 9 7.8 Khá

2 1630010041 Nguyễn Văn Trường 7.7 7.7 8 6.8 7.7 9.1 7.9 7.4 8 5.9 6.8 6.4 8.4 8 7.4 7.4 8.1 9 7.7 Khá

Ấn định danh sách này có 02 (Không hai) học sinh.



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN D ự THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019• •  •  •

NGÀNH DƯỢC Sĩ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY 
KHÓA 15 (2016 - 2018 )

NĂM HỌC THỨ II (2017- 2018)

Stt Mã s v Họ tên s v

TC
&

QL
YT

HD- 
DL 2

Bào
chế
2

Bảo
quản
thuốc

TT
GDS

K

Dược
lâm
sàng

Anh
văn

3

Kiểm
nghiệm

Bào 
chế 1

Quản
lý

dược

Dược
liệu

TTTN
TBC
NH X LN H Ghi chú

1 1630060096 Bùi Thị Cẩm Anh 6 5.6 7.1 6.7 5.6 5.2 7 7.4 7.1 6.1 5.6 6.4 6.6 TB.Khá
2 1630060136 Phùng Thị Ngọc Bích 6.3 5 5.3 5.7 7.1 5.5 7.4 6.4 5.5 7 5.9 7.9 6.2 TB.Khá

3 1630060098 Lê Quang Hòa 6.1 5.7 5.7 7 5.9 6.1 6.6 7.1 6.6 7.1 5.2 7.3 6.2 TB.Khá

4 1530060256 Bùi Duy Khiêm 6.5 6 6.9 6.4 5.9 6 8.1 6.9 6.3 6.5 6.2 8.3 6.7 TB.Khá

5 1630060140 Đặng Nguyễn Phương Trâm 7 5.2 5.7 5.9 6.9 6.5 6.3 6.5 6.2 7.5 5.6 9.3 6.5 TB.Khá

6 1630060115 Phan Thị cẩm Tú 5.8 5.9 6 5.9 6.9 5.5 5.2 7.1 6.2 6.1 5 8.2 6.3 TB.Khá
7 1630060099 Phan Văn Tuân 5.8 6.1 6 7.3 6.8 5.2 6 7.1 6.9 7.2 5.8 7.8 6.5 TB.Khá
8 1630060065 Nguyễn Phạm Phương U yên 6.1 5.6 6.5 5.8 6.7 5.2 6 .6 5.7 6.4 6 6.6 8.4 6.2 TB.Khá

Ấn định danh sách này có 08 ( Không tám) học sinh.



UBND TỈNH ĐỔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp- Tư do- Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN D ự  THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019
NGANH y  s ỹ  

KHÓA XX (2016 - 2018 )
NĂM HỌC THỨ n (2017- 2018)

ST
T

Mã sv Họ sv TênSV
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Nội

3
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học

Pháp
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Anh 
văn 2

TT
TN

TBC
NH

XL
NH

Ghi
chú

1 1630080011 Đỗ Vãn Tú 6.4 5.6 5.6 6.5 6.2 5.8 7 7.1 5.5 7 6 9.3 5.1 5.4 7.5 5.7 8.4 5 8.4 6.2 TB.Khá

Ấn định danh sách này có 01 (Không một) học sinh. ị Ị̂ .
03 tháng 01 năm 2019



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019• • •

NGÀNH Y Sĩ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã s v Lớp Ghi chú

MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP

1 Trần Thi Thanh Trúc (07/08/1996) 1430030073 YS 19

2 Phạm Phương Thảo (27/10/1997) 1430030074 YS 19

3 Lý Hoài An (06/07/1997) 1630030069 YS20

4 Nguyễn Hoàng Vũ (23/04/1998) 1630030020 YS 20

5 Ngô Thị Hiền (04/06/1993) 1630030044 YS 20 Thi lần 1

6 Nguyễn Minh Thành Hậu (30/04/1995) 1530030201 YS 19

MÔN THƯC HÀNH •

1 Ngô Thị Hiền (04/06/1993) 1630030044 YS 20 Thi lần 1

Đông Nai, ngày Cg tháng 01 năm 2019



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TÓT NGHIỆP THÁNG 01/2019•  ■ •

NGÀNH ĐIÈU DƯỠNG TRUNG CẤP CHÍNH QUY

s t t Ho và tên Ngày sinh Mã s v Lóp Ghi chú

MÔN LÝ THUYÉT CHUYÊN MỒN TỎNG HỌP

1 Lê Văn Hòa (27/11/1996) 1530010166 TCĐD 29A

2 Phạm Thị Thanh Vân 24/07/1991) 1530010171 TCĐD 29B

< ú - '

Đồng Nai, ngày ữ$ tháng 01 năm 2019 

IIIỀU TRƯỞNG



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019•  •  •

NGÀNH XÉT NGHIỆM TRUNG CẤP CHÍNH QUY

s t t Ho và tên Ngày sinh Mã s v Lớp Ghi chú

MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN TỔNG HƠP

1 Lăng Hồng Quế (02/04/1994) 1530080027 TCXN2

Đồng Nai, ngày 0$ thảng 01 năm 2019



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 

NGÀNH DƯỢC TRUNG CẤP CHÍNH QUY

s t t Họ và tên Ngày sinh Mã s v LÓ’P Ghi chú

MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP

1 Võ Thị Lệ Thanh (06/12/1997) 1530060089 DCQ 14

2 Mai Đào Bảo Anh (01/08/1997) 1530060159 DCQ 14

3 Hồ Thị Hồng (06/08/1997) 1530060277 DCQ 14

4 Lưu Thị Trang (28/11/1997) 1530060262 DCQ 14

MÔN HÓA DƯỢC- DƯỢC LÝ

1 Phan Duy Nam (24/09/1995) 1530060015 DCQ 14

2 Nguyễn N gọc Thanh Thủy (02/03/1997) 1630060034 DCQ 15

3 Trần Thị Bích Thủy (14/07/1985) 1630050016 DCQ 15

4 Lưu Thị Trang (28/11/1997) 1530060262 DCQ 14

5 Hồ Xuân Hương (09/01/1997) 1630060131 DCQ 15 Thi lần 1

MÔN D ư ơ c  LIÊU • •

1 Huỳnh Cao Bá (17/11/1998) 1630060130 DCQ 15

2 Lê Quang Đại (14/05/1997) 1630010004 DCQ 15

3 Phan D u y N a m (24/09/1995) 1530060015 DCQ 14

4 Trần Thị Bích Thủy (14/07/1985) 1630050016 DCQ 15

5 Lưu Thị Trang (28/11/1997) 1530060262 DCQ 14

6 Nguyễn Văn Nguyên (26/10/1991) 1670060012 DCQ 15

7 Phạm Dương Đông (03/01/1995) 1630060071 DCQ 15

8 Hồ Xuân Hương (09/01/1997) 1630060131 DCQ 15 Thi lần 1

MÔN BÀO CHÉ
1 Lê Thanh Minh (12/07/1998) 1630030055 DCQ 15

2 Nguyễn N gọc Thanh Thủy (02/03/1997) 1630060034 DCQ 15
3 Nguyễn Mộng Ngọc Tuyền (25/01/1994) 1630060125 DCQ 15 Thi lần 1



stt Ho và tên Ngày sinh Mã s v Lớp Ghi chú

4 Phạm Dương Đ ông (03/01/1995) 1630060071 DCQ 15

5 Hồ Xuân Hương (09/01/1997) 1630060131 DCQ 15 Thi lần 1
T .

Đồng Nai, ngày ữỹ tháng 01 năm 2019 

TRƯỞNG
' t r ư ơ n g



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2019 

NGÀNH DƯỢC TRUNG CẤP CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2

s t t H o  v à  tên •
Ngày sinh M ã  s v Lớp Ghi chú

MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP

1 Bùi Thị Thoa 26/12/1982 1750060031 TCDVB2

2 Đoàn Thị Thúy 12/6/1987 1750060005 TCDVB2

MÔN HÓA DƯỢC- DƯỢC LÝ

1 Đoàn Thị Thúy 12/6/1987 1750060005 TCDVB2

2 Vy Thị Kim Thương 3/9/1994 1750060062 TCDVB2

MÔN DƯỢC LIỆU

1 Đoàn Thị Thúy 12/6/1987 1750060005 TCDVB2

2 Vy Thị Kim Thương 3/9/1994 1750060062 T C D V B 2

MÔN BÀO CHẾ

1 Đoàn Thị Thúy 12/6/1987 1750060005 TCDVB2


